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Phụ lục 2.1

TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ, ĐƠN VỊ BẦU CỬ, KHU VỰC BỎ PHIẾU

STT Đơn vị hành
chính cấp xã

Thành lập UBBC cấp
xã Đơn vị bầu cử Thành lập Ban bầu cử Thành lập Tổ bầu cử

Ghi chú
Ngày

thành lập

Số lượng
thành viên
UBBC cấp

xã

Ngày ấn
định

Số đơn vị
bầu cử cấp

xã

Số đại biểu
HĐND cấp

xã được
bầu

Ngày
thành lập

Số Ban
bầu cử

HĐND cấp
xã

Tổng số
thành viên

của các Ban
bầu cử

Số lượng
thành viên
Ban bầu cử
tối thiểu/tối

đa (Từ
….đến….)

Ngày thành
lập

Số Tổ
bầu cử

Tổng số
thành viên
của các Tổ

bầu cử

Số lượng thành
viên Tổ bầu cử
tối thiểu/tối đa
(Từ ….đến….)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Xã  Đăk Plô 28/11/2025 16 24/12/2025 5 15 01-02-2026 5 50 10 31/01/2026 16 240 15
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Phụ lục 2.2
TỔNG HỢP CƠ CẤU, THÀNH PHẦN NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ QUA HIỆP THƯƠNG LẦN 1

STT Đơn vị hành
chính cấp xã

Tổng số
người

giới thiệu
ứng cử

Cơ cấu Thành phần

Nữ Ngoài
đảng

Dưới
40 tuổi

Người
dân tộc
thiểu số

Tôn
giáo Tái cử Tự

ứng cử

Trình độ chuyên
môn

Trình độ lý luận
chính trị Cơ

quan
đảng

Các cơ
quan
của

HĐND

Các cơ
quan
của

UBND

UBMTTQ
VN và các

tổ chức
thành viên

Tòa
án

nhân
dân

Viện
kiểm sát

nhân
dân

Quân
đội

Công
an

Cơ
quan,
đơn vị
khác

Dưới
đại
học

Đại
học

Sau
đại
học

Trung
cấp

Cao
cấp

Cử
nhân

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Xã Đăk Plô 30 12 1 11 20 0 8 0 5 24 1 16 7 4 6 3 4 0 0 2 1 10
2
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Phụ lục 2.3
TỔNG HỢP CƠ CẤU, THÀNH PHẦN NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ QUA HIỆP THƯƠNG LẦN 2

STT Đơn vị hành
chính cấp xã

Tổng số
người

giới thiệu
ứng cử

Cơ cấu Thành phần

Nữ Ngoài
đảng

Dưới
40 tuổi

Người
dân tộc
thiểu số

Tôn
giáo

Tái
cử

Tự
ứng cử

Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận chính trị Cơ
quan
đảng

Các cơ
quan
của

HĐND

Các cơ
quan
của

UBND

UBMTTQ
VN và các

tổ chức
thành viên

Tòa án
nhân
dân

Viện
kiểm sát

nhân
dân

Quân
đội

Công
an

Cơ
quan,
đơn vị
khác

Dưới
đại học

Đại
học

Sau
đại
học

Trung
cấp Cao cấp Cử

nhân

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Xã Đăk Plô
2
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Phụ lục 2.4
THỐNG KÊ CHI TIẾT KHU VỰC BỎ PHIẾU

TT Tên đơn vị hành chính cấp
xã

Gồm các địa
bàn/khu vực:

Thôn, TDP hoặc
đơn vị LLVT, Bệnh
viện, nhà hộ sinh,
nhà an dưỡng ….

Địa điểm bỏ phiếu Cử tri
Số ĐVBC

có 01
KVBP

Số Khu vực bỏ phiếu

Tổng số
KVBP

Trong đó:

Số KVBP
của đơn vị

LLVT

Số KVBP của đơn vị
khác (Bệnh viện, nhà

hộ sinh, nhà an
dưỡng,…)

A

Xã Đăk Plô 3.742 0 16 3 0

I Đơn vị bầu cử số 1 1.079

1 Khu vực bỏ phiếu số 1 Thôn Đăk Nhoong Trụ sở UBND xã Đăk
Nhoong cũ 447 1

2 Khu vực bỏ phiếu số 2 Thôn Đăk Ung Nhà Rông thôn Đăk
Ung 341 1

3 Khu vực bỏ phiếu số 3 Thôn Đăk Ga Nhà Rông thôn Đăk
Ung 262 1

4 Khu vực bỏ phiếu số 4 Đồn Biên phòng
Đăk Nhoong

Đơn vị Đồn  Biên
phòng Đăk Nhoong 29 1 1

II Đơn vị bầu cử số 2 597

1 Khu vực bỏ phiếu số 5 Thôn Đăk Nớ Nhà Rông thôn Đăk
Nớ 197 1

2 Khu vực bỏ phiếu số 6 Thôn Đăk Nhoong Nhà Rông thôn Róoc
Nầm 192 1

3 Khu vực bỏ phiếu số 7 Thôn Đăk Nhoong Nhà Rông thôn Róoc
Mẹt 208 1
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III Đơn vị bầu cử số 3 500

1 Khu vực bỏ phiếu số 8 Thôn Bung Koong Nhà Rông thôn Bung
Koong 220 1

2 Khu vực bỏ phiếu số 9 Thôn Bung Tôn Nhà Rông thôn Bung
Tôn 239 1

3 Khu vực bỏ phiếu số 10 Đồn Biên phòng
Đăk Plô

Đơn vị Đồn Biên
phòng Đăk Plô 41 1 1

IV Đơn vị bầu cử số 4 639

1 Khu vực bỏ phiếu số 11 Thôn Pêng Lang Nhà Rông thôn Pêng
Lang 253 1

2 Khu vực bỏ phiếu số 12 Thôn Đăk Book Nhà Rông thôn Đăk
Book 341 1

3 Khu vực bỏ phiếu số 13  Đồn Biên phòng
Sông Thanh

Đơn vị Đồn Biên
phòng Sông Thanh 45 1 1

V Đơn vị bầu cử số 5 927

1 Khu vực bỏ phiếu số 14 Thôn Măng Khên Nhà Rông thôn Măng
Khên 424 1

2 Khu vực bỏ phiếu số 15 Thôn Đông Nay Nhà Rông thôn Đông
Nay 197 1

3 Khu vực bỏ phiếu số 16 Thôn Đông Lốc Nhà Rông thôn Đông
Lốc 306 1
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